
Stt
TÊN CÔNG 

TY
Website Sản phẩm trưng bày

Số 

gian 

Quốc gia 

(TA)
Ảnh sản phẩm

1 BAWA 

INDUSTRIES 

PVT.,LTD

http://www.baw

atools.com/

Dụng cụ cầm tay &

máy công cụ

C129A India

2 CHI SHENG

TOOLS 

DEVELOPM

ENT CO.,

LTD

www.chisheng.c

om.tw/

Dụng cụ cầm tay như

ổ cắm, kìm, tuốc nơ

vít, búa, thanh mở

rộng, tác động cờ lê

C144 Taiwan

5 DEEPS 

TOOLS PVT

LTD

http://www.deep

stools.com/

Dụng cụ cầm tay: mỏ

lết, ngọng kìm…

C244 India

6 CÔNG TY

TNHH THIẾT

BỊ CÔNG

NGHIỆP GSI

VIỆT NAM 

www.gsi-

tools.com.vn;w

ww.gsi.com.vn

Dụng cụ cầm tay,

dụng cụ cắt gọt, dụng

cụ đo lường, dụng cụ

sửa chữa/ bảo dưỡng

và trang thiết bị

xưởng.

C240-

C241-

C242

Vietnam

DỤNG CỤ CÁC LOẠI

DANH SÁCH EXHIBITORS 

http://www.bawatools.com/
http://www.bawatools.com/
http://www.chisheng.com.tw/
http://www.chisheng.com.tw/
http://www.gsi-tools.com.vn;www.gsi.com.vn/
http://www.gsi-tools.com.vn;www.gsi.com.vn/
http://www.gsi-tools.com.vn;www.gsi.com.vn/


3 CÔNG TY

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ

XUẤT NHẬP

KHẨU ĐÀI

VIỆT

www.xnkdaiviet.

com

Dụng cụ điện cầm tay

MAXPRO và

DAVITEC: 

C114 Vietnam

4 CÔNG TY

CỔ PHẦN

THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN

TỬ DÂN

XUÂN

http://www.dient

udanxuan.com/ 

;http://www.sieu

thihangdoc.com

.vn/

Dụng cụ cầm tay

Pro'skit

C121-

C122

Vietnam

7 CÔNG TY

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI H.C.E

http://www.hcet

ool.com/

Ngũ kim, dụng cụ

cầm tay của các

hãng: Bosch, Vata,

Pard, Stahlwille,

Friedrich, Ruko,

Jjtools…

C170-

C171

Vietnam

8 HONG 

KONG YAT

FUNG CO

www.yatfung.vn Dụng cụ cầm tay của

hãng Bondhus

C243 Hongkong

9 CÔNG TY

CỔ PHẦN

THIẾT BỊ

MINH 

KHANG

https://www.mik

e.vn/

Dụng cụ cơ khí cầm

tay (Cờ Lê, Mỏ Lết,

Tô Vít,.), Công

Nghiệp - Máy Móc và

Thiết Bị Công Nghiệp,

Thiết Bị Thủy Lực

C125 Vietnam

10 CÔNG TY

CỔ PHẦN

KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ

NHẬT MINH

http://www.nmi.

vn/

Dụng cụ cầm tay,

thiết bị thủy lực, thiết

bị đo và kiểm tra

C115 Vietnam

http://www.xnkdaiviet.com/
http://www.xnkdaiviet.com/
http://www.dientudanxuan.com/ ;http://www.sieuthihangdoc.com.vn/
http://www.dientudanxuan.com/ ;http://www.sieuthihangdoc.com.vn/
http://www.dientudanxuan.com/ ;http://www.sieuthihangdoc.com.vn/
http://www.dientudanxuan.com/ ;http://www.sieuthihangdoc.com.vn/
http://www.dientudanxuan.com/ ;http://www.sieuthihangdoc.com.vn/
http://www.hcetool.com/
http://www.hcetool.com/
http://www.yatfung.vn/
https://www.mike.vn/
https://www.mike.vn/
http://www.nmi.vn/
http://www.nmi.vn/


11 CÔNG TY

TNHH 

ONISHI VIỆT

NAM

www.onishibit.c

o.jp

Mũi khoan, phụ kiện

công cụ điện, dụng cụ

cầm tay

C105 Japan

12 CÔNG TY

TNHH THIẾT

BỊ CƠ KHÍ

THK VIỆT

NAM

http://thkvietna

m.vn/

Cưa máy, dụng cụ

điện, máy cắt cỏ..

C150-

C151

Germany

13 CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐỒ NGHỀ

VIỆT NAM

Dụng cụ cầm tay C126-

C127

Vietnam

14 CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ SDS

VIỆT NAM

www.diyhomed

epot.com

Dụng cụ cầm tay,

thang nhôm Nikawa

C123-

C124

Vietnam

15 CÔNG TY

CỔ PHẦN

THIẾT BỊ VÀ

DỊCH VỤ

MRO

www.vattumro.c

om;www.kenya

ng.com.vn

Dụng cụ điện cầm

tay, vật tư thiết bị

C101 Korea

16 CÔNG TY

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI KIM

PHÁT

Dụng cụ cầm tay C236 Vietnam

17 CÔNG TY

TNHH KHÔN

NGUYÊN 

VIỆT NAM

Dụng cụ cầm tay C237 Vietnam

http://www.onishibit.co.jp/
http://www.onishibit.co.jp/
http://thkvietnam.vn/
http://thkvietnam.vn/
http://www.diyhomedepot.com/
http://www.diyhomedepot.com/
http://www.vattumro.com;www.kenyang.com.vn/
http://www.vattumro.com;www.kenyang.com.vn/
http://www.vattumro.com;www.kenyang.com.vn/


18 DNTN 

TRƯỜNG 

KIM

Tua vít, dụng cụ cầm

tay

C234-

C235

Vietnam

19 CÔNG TY

TNHH 

NGƯỜI TIÊN

PHONG

http://kynko.vn Dụng cụ cầm tay:

máy mài, máy khoan,

máy đục, máy cưa,

máy bào…

C109 Vietnam

20 CÔNG TY

TNHH KỸ

NGHỆ 

STAND 

DRAGON

www.standrago

n.com.vn

Ngũ kim và dụng cụ

cầm tay

C169 Vietnam

21 CÔNG TY

TNHH ANH

TIN

www.anhtin.co

m.vn

Dụng cụ cầm tay,

máy nén khí, máy

hàn, dụng cụ làm

vườn, …

C225-

C226

Vietnam

22 ZHEJIANG 

MAXTOP 

TOOLS 

MANUFACT

URE 

CO.,LTD

www.maxtoptoo

l.com

Dụng cụ cầm tay C155 China

23 ZHEJIANG 

DONGYA 

FACILTY 

CO.,LTD.

Dụng cụ điện, dụng

cụ cầm tay

C186 China

http://kynko.vn/
http://www.standragon.com.vn/
http://www.standragon.com.vn/
http://www.anhtin.com.vn/
http://www.anhtin.com.vn/
http://www.maxtoptool.com/
http://www.maxtoptool.com/


24 CÔNG TY

TNHH TM

XNK DU

LỊCH THUẬN

PHONG

www.ustarthuan

phong.com

Sản phẩm thiết bị

ngành ngũ kim

C195 Vietnam

25 CÔNG TY

TNHH ĐẦU

TƯ 

THƯƠNG 

MẠI XUẤT

NHẬP KHẨU

HOA XUÂN

www.vattungan

hgovietnam.co

m

Dụng cụ ngành gỗ,

mũi khoan, lưỡi cưa,

dụng cụ cầm tay

C215-

C216

Vietnam

26 CÔNG TY

CỔ PHẦN

DỤNG CỤ

CƠ KHÍ

XUẤT KHẨU

www.emtc.com.

vn

Dụng cụ cầm tay các

loại như kìm, chìa

vặn, tô vít

C120 Vietnam

27 CÔNG TY

MÁY CHẾ

BIẾN GỖ

THƯỢNG 

NGUYÊN

www.maychebie

ngo.net 

Ngũ kim, máy chà

cước

C135-

C136-

C167-

C168

Vietnam

28 CÔNG TY

TNHH THIẾT

BỊ KỸ

THUẬT CƠ

THÀNH

www.cothanh.c

om

Máy cưa, lưỡi cưa,

dụng cụ thiết bị đo

chính xác

C228 Vietnam

http://www.ustarthuanphong.com/
http://www.ustarthuanphong.com/
http://www.vattunganhgovietnam.com/
http://www.vattunganhgovietnam.com/
http://www.vattunganhgovietnam.com/
http://www.emtc.com.vn/
http://www.emtc.com.vn/
http://www.cothanh.com/
http://www.cothanh.com/


29 NICHIBO 

TAIWAN 

CORP. 

www.nichibo-

motor.com

Dụng cụ cầm tay

DC/Brushless, thiết bị

y tế, phụ tùng ô tô,

máy móc gia dụng

C146 China

30 CÔNG TY

CP KỸ

NGHỆ 

GAMMA

http://www.gam

ma.com.vn/

Phụ tùng ô tô xe máy,

dụng cụ cầm tay

C218 Vietnam

31 CÔNG TY

CỔ PHẦN

THIẾT BỊ

TÂN PHÁT

www.tanphat.co

m

Sản phẩm dụng cụ

cầm tay của các

hãng: TONE, BETA,

JONNESWAY, SP Air

C250 Vietnam

32 ZHEJIANG 

JINGGU 

MACHINERY 

MANUFACT

URE 

CO.,LTD

Máy móc và thiết bị

rèn

C116-

119

China

33 JINHUA 

JINSHUN 

TOOLS CO.,

LTD.

www.jinshuntool

s.com

Súng phun HVLP,

súng phun sơn, súng

nhiệt, súng hàn,…

C178-

C179

China

34 DANYANG 

CHENGNUO 

TOOLS CO.,

LTD.

www.gaocheng 

powertools.com

Dụng cụ cắt C190 China

http://www.nichibo-motor.com/
http://www.nichibo-motor.com/
http://www.gamma.com.vn/
http://www.gamma.com.vn/
http://www.tanphat.com/
http://www.tanphat.com/


62 YUEQING 

BAORUI 

TOOLS 

CO.,LTD.

www.cnbaorui.c

om

Máy vặn vít, máy

khoan, máy chà

nhám…

C182 China

63 RICHER 

TOOLS 

CO.,LTD

www.richertools

.com

Kìm, cờ lê, mỏ lết,

kìm cắt

C183 China

64 HANGZHOU  

HUAFENG   

BIG   

ARROW  

TOOLS  

CO.,LTD.

www.hzhftools.c

om

Dụng cụ vặn ốc, dụng

cụ nới rộng, thanh

trượt, hộp đựng dụng

cụ

C206 China

65 YEON 

CHEER 

FONG 

ENTERPRIS

E CO., LTD.

www.wiga.com.t

w

Thép đóng dấu, kìm

kẹp, khay đựng dụng

cụ, mô men xoắn cờ

lê, hộp phụ khiện cờ

lê, súng bơm mỡ

C159 Taiwan

35 NINGBO 

HAISHU 

PRIMEX 

INDUSTRIAL 

CO., LTD

www.hoteche.c

om

Máy khoan không

dây, búa khoan, máy

mài góc, súng nhiệt,

cưa đĩa cầm tay,…

C140-

C141

China

http://www.cnbaorui.com/
http://www.cnbaorui.com/
http://www.richertools.com/
http://www.richertools.com/
http://www.hzhftools.com/
http://www.hzhftools.com/
http://www.wiga.com.tw/
http://www.wiga.com.tw/
http://www.hoteche.com/
http://www.hoteche.com/


36 JINAN 

CHPRO 

COMMERCI

AL CO., LTD.

www.chpro.org Máy & thiết bị hàn,

MMA, MIG / MAG,

TIG, PLASMA MÁY

CẮT, ARC

C245 China

37 CÔNG TY

TNHH MÁY

& THIẾT BỊ

CÔNG 

NGHIỆP 

HÀN CẮT

ĐẠI THANH

http://hancatdait

hanh.vn/

Máy hàn công nghiệp

, máy cắt công nghiệp

C106-

C106A

Vietnam

38 CÔNG TY

TNHH MTV

NHẬT 

THĂNG VIỆT

NAM 

www.sunrisevn.

com;www.zsne

wsun.com;www.

pneumatic.net

Linh kiện khí nén,

van, máy mén khí

C110 -

C111

Taiwan

39 CÔNG TY

TNHH TM

DV XD TRẦN

NGUYỄN 

www.maynenkhi

tnh.com

Máy nén khí các loại C187-

C188

Vietnam

40 BEST 

CHAMPION 

ENTERPRIS

E CO., LTD.

http://www.grind

er-

pump.com.tw/

Máy nén khí loại nhỏ,

máy mài, bơm chìm,

máy tạo độ ẩm

C157 Taiwan

41 TAIZHOU 

WEIHAO 

MECHINERY 

CO.,LTD

www.weihaoair.

com

Máy nén khí, máy làm

mát

C214 China

http://www.chpro.org/
http://hancatdaithanh.vn/
http://hancatdaithanh.vn/
http://www.sunrisevn.com;www.zsnewsun.com;www.pneumatic.net/
http://www.sunrisevn.com;www.zsnewsun.com;www.pneumatic.net/
http://www.sunrisevn.com;www.zsnewsun.com;www.pneumatic.net/
http://www.sunrisevn.com;www.zsnewsun.com;www.pneumatic.net/
http://www.maynenkhitnh.com/
http://www.maynenkhitnh.com/
http://www.grinder-pump.com.tw/
http://www.grinder-pump.com.tw/
http://www.grinder-pump.com.tw/
http://www.weihaoair.com/
http://www.weihaoair.com/


42 CÔNG TY

TNHH SẢN

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 

TÂN CÔNG

QUANG

www.tancongqu

ang.com

Giấy – vải nhám các

loại, chất đánh bóng,

dụng cụ chà bóng.. 

C251-

C252

Vietnam

43 XINGTAI 

ABRASIVES 

(FUJIAN) 

TECHNOLO

GY CO.,LTD

http://fjqzxtym.e

n.alibaba.com/

Nhám xếp, đĩa mài,

giấy nhám, đai nhám,

nhám cuộn

C148 China

44 JIANGYIN 

YUDA 

DIAMOND 

PRODUCTS 

CO.,LTD

www.ydjgs.com Bộ giũa kim cương,

dụng cụ mài, mũi mài

hợp kim, đĩa mài, đĩa

cưa mạ điện, đĩa cưa

mạ, kim loại, đầu mài

móng

C177 China

45 HEBEI 

GEMDA 

TOOLS CO.,

LTD.

www.gemdatool

s.com

Lưỡi cưa TCT C180 China

46 YONGKANG 

UFO 

ABRASIVES 

CO., LTD.

www.ufoabrasiv

es.com

Đĩa cắt, đĩa mài C199 China

http://www.tancongquang.com/
http://www.tancongquang.com/
http://fjqzxtym.en.alibaba.com/
http://fjqzxtym.en.alibaba.com/
http://www.ydjgs.com/
http://www.gemdatools.com/
http://www.gemdatools.com/
http://www.ufoabrasives.com/
http://www.ufoabrasives.com/


47 NEW 

ANHUA(ZHE

NGZHOU)AB

RASIVES 

CO.,LTD

www.newanhua

.com

Đĩa cắt, đĩa mài, giấy

nhám, đĩa nhám, đĩa

đánh bóng, đá nhám

xếp trụ, đĩa đánh

bóng kính và đá…

C207 China

48 YONGKANG 

DELUN 

GRINDING 

TOOLS 

CO.,LTD

www.delungrind

ing.com

Đĩa mài, đá mài, giấy

nhám

C210 China

49 CÔNG TY

TNHH DỊCH

VỤ -

THƯƠNG 

MẠI NHẬT

CƯỜNG

www.nhatcuong

vn.com

Lưỡi cưa kim loại,

lưỡi cưa vòng, lưỡi

cưa cuộn, lưỡi cưa

đĩa, mũi khoan, mũi

khoét, đá mài công

nghiệp, đá mài, đá cắt

kim loại

C172 Vietnam

50 YONGKANG 

CHAOYU 

GRINDING 

TOOLS 

FACTORY

www.ykchaoyu.

com

Giấy nhám, nhám

xếp, dụng cụ đánh

bóng, chén mài,…

C185 China

51 YONGKANG 

KINGLIDA 

ABRASIVES 

MANUFACT

ORY

www.cncuttingw

heels.com

Đĩa cắt, nhám xếp, đá

mài

C191 China

http://www.newanhua.com/
http://www.newanhua.com/
http://www.delungrinding.com/
http://www.delungrinding.com/
http://www.nhatcuongvn.com/
http://www.nhatcuongvn.com/
http://www.ykchaoyu.com/
http://www.ykchaoyu.com/
http://www.cncuttingwheels.com/
http://www.cncuttingwheels.com/


52 ZHENGZHO

U EAST

ABRASIVES 

CO

www.eastabrasi

ves.com.cn

Đĩa cắt, đá mài C201 China

53 HEBEI 

DOUBLE 

GOATS 

GRINDING 

WHEEL 

MANUFACT

URING CO.,

LTD

www.china-

grassland.com

Nhựa ngoại quan mài

mòn và cắt

C166 China

54 BAODING 

DALI 

HOISTING 

MACHINERY 

CO.,LTD

www.dalihoist.c

om

Đòn bẩy khối, xích pa

lăng, xe đẩy, Pa lăng

điện, xích tải, xe

nâng, hộp điều kiển

C147 China

55 HEBEI 

KAICHENG 

HOISTING 

MACHINERY 

CO., LTD

www.kaichengq

z.com

Pa lăng cáp điện, đòn

bẩy khối, xích pa

lăng, pa lăng cáp điện 

C165 China

56 CÔNG TY

TNHH MTV

HOA KIM

Máy móc lò xo C217 Vietnam

THIẾT BỊ GIA CỐ

http://www.eastabrasives.com.cn/
http://www.eastabrasives.com.cn/
http://www.china-grassland.com/
http://www.china-grassland.com/
http://www.dalihoist.com/
http://www.dalihoist.com/


57 CÔNG TY

TNHH CÔNG

NGHIỆP 

CHIA 

CHENG

Bu lông, trục vít C246 Taiwan

58 CÔNG TY

TNHH MTV

CHI TIẾT

GHÉP NỐI

OREAD 

CHÂU ÂU -

VIỆT NAM

Bu lông cường độ

cao, dây cáp điện dân

dụng, viễn thông

C248 Vietnam

59 CÔNG TY

CP SX-TM VĨ

NAM VIỆT

www.vinavit.co

m

Bu lông, ốc vít, đai ốc,

thép không gỉ

C113 Vietnam

60 CÔNG TY

TNHH SX TM

ĐINH LỰC

www.ctydinhluc.

com;www.dinhl

uc.vn

Đinh công nghiệp,

máy bắn đinh và các

loại máy cầm tay

C102-

C133-

C134-

C229

Vietnam

61 ZHEJIANG 

JINGGU 

STANDARD 

PART 

CO.,LTD.

www.wzjinggu.c

om

Vít vặn, máy vặn vít,

vít xoắn, ốc vít và các

bộ phận khác

C181 China

http://www.vinavit.com/
http://www.vinavit.com/
http://www.ctydinhluc.com;www.dinhluc.vn/
http://www.ctydinhluc.com;www.dinhluc.vn/
http://www.ctydinhluc.com;www.dinhluc.vn/
http://www.wzjinggu.com/
http://www.wzjinggu.com/


66 YESWIN 

MACHINERY 

CO., LTD.

http://www.twye

swin.com/

Thiết bị gia cố C158 Taiwan

67 ZHEJIANG 

KAISHENG 

HARDWARE 

CO., LTD

www.kswj.cn Ốc, vít, bu lông, đinh

tán

C116-

119

China

68 SHANGHAI 

JINGYANG 

IMPORT&EX

PORT 

CO.LTD.

www.shjingyang

.com

Thiết bị gia cố C149 China

69 ZHEJIANG 

JUNYUE 

STANDARD 

www.zj-

junyue.com

Thiết bị gia cố C156 China

70 XINXING 

FASTENERS 

MANUFACT

URE CO.,

LTD.

www.xinxingfast

ener.com

Thiết bị gia cố C204 China

71 CÔNG TY

TNHH 

CYBERLOC

K

www.cyberlock.

com.vn

Sản phẩm khóa

Cyberlock Thai Lan

C249 Thailand

THIẾT BỊ AN TOÀN, KHÓA VÀ LINH KIỆN

http://www.twyeswin.com/
http://www.twyeswin.com/
http://www.kswj.cn/
mailto:sales@jinshuntools.com
mailto:sales@jinshuntools.com
http://www.xinxingfastener.com/
http://www.xinxingfastener.com/
http://www.cyberlock.com.vn/
http://www.cyberlock.com.vn/


72 HONGGUAN

G LOCK

CO.,LTD

Khóa các loại C247 China

73 CÔNG TY

TNHH R&T

LOCKS &

SECURITY 

(VIỆT NAM)

www.khoachatl

uong.com

Khóa tủ, khóa treo,

khóa mật mã, khóa

xe, khóa cửa…

C142-

C143

Taiwan

74 CHI NHÁNH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

MINH HÒA

http://www.minh

hoa.com.vn/

Vật tư và thiết bị

ngành nước, gas, hơi,

xăng, dầu…; Linh phụ

kiện bằng chất liệu

Đồng thau, Hợp kim,

Kẽm,….

C219 Vietnam

75 CÔNG TY

TNHH 

PILOSIO 

ASIA 

PACIFIC

www.pilosio.co

m

Giàn giáo thép C103-

C104-

C131-

C132

Italy

76 ROEBIC 

LABORATO

RIES, INC.

http://roebic.net/ Hóa chất C108 USA 

DIY VÀ NGŨ KIM TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

http://www.khoachatluong.com/
http://www.khoachatluong.com/
http://www.minhhoa.com.vn/
http://www.minhhoa.com.vn/
http://www.pilosio.com/
http://www.pilosio.com/
http://roebic.net/


77 TEKORO 

CAR CARE

INDUSTRY 

CO., LTD

http://www.tekor

o.com

Sản phẩm chăm sóc

bảo vệ xe ô tô

C107 China

78 SHANXI 

GOODWILL 

INDUSTRIAL 

& TRADING

CO., LTD

https://shanxigo

odwill.en.alibab

a.com/?spm=a2

700.7756200.19

98619056.11.A

pcihT

Sản xuất đường ống

và van, vật tư ngành

nước

C205 China

79 CÔNG TY

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI XÂY

DỰNG 

DŨNG 

THÀNH

www.dtsilicone.

net;www.xtrase

al.com.vn

Keo Silicone các loại C222 Vietnam

80 TEGOMETA

LL 

(KUNSHAN) 

CO.,LTD

www.tegometall

shop.com 

Giá kệ siêu thị, kệ

chứa hàng, giá sách

văn phòng

C173 Switzerlan

d

81 QINGDAO H-

QUALITY 

INDUSTRIES 

CO., LTD.

www.h-

quality.com

Khóa nối, cáp lắp

nhôm, cáp lắp sắt,

cáp lắp thép, cáp móc

bằng dây thép

C162 China

http://www.tekoro.com/
http://www.tekoro.com/
https://shanxigoodwill.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.1998619056.11.ApcihT
https://shanxigoodwill.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.1998619056.11.ApcihT
https://shanxigoodwill.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.1998619056.11.ApcihT
https://shanxigoodwill.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.1998619056.11.ApcihT
https://shanxigoodwill.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.1998619056.11.ApcihT
https://shanxigoodwill.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.1998619056.11.ApcihT
http://www.dtsilicone.net;www.xtraseal.com.vn/
http://www.dtsilicone.net;www.xtraseal.com.vn/
http://www.dtsilicone.net;www.xtraseal.com.vn/
http://www.h-quality.com/
http://www.h-quality.com/















